
Phụ biểu 01
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
DO HĐND TỈNH CHẤP THUẬN THUỘC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI

(Kèm theo Công văn số ……………/UBND ngày .........../......./2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Stt Tên công trình, dự án

Diện
tích
QH
(ha)

Quy
mô
đầu
tư

(ha)

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ
địa chính (tờ bản

đồ số, thửa số)

Chủ trương, quyết định, ghi
vốn

Dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Ghi chúTổng
(triệu

đồng) 

Trong đó

Ngân
sách

Trung
ương

Ngân
sách cấp

tỉnh

Ngân
sách cấp
huyện

Ngân
sách cấp

xã

Vốn
khác

(Doanh
nghiệp,

hỗ
trợ...)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(9)+
…+(13) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

I Trong ngân sách Nhà nước

1
Nâng cấp, mở rộng tuyến
đường Mỹ Trang - Phổ
Khánh

5,76 xã Phổ Khánh,
xã Phổ Cường

Tờ bản đồ số 12, xã
Phổ Khánh; tờ bản

đồ số 19, 20, 29, 37,
38, 39, 45 xã Phổ

Cường

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày
17/12/2021 của Hội đồng nhân dân
thị xã Đức Phổ về việc chủ trương
đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng

tuyến đường Mỹ Trang - Phổ
Khánh

21.000 21.000

2

Trường tiểu học Phổ
Khánh; Hạng mục: Nhà
hiệu bộ, nhà đa năng và
Hệ thống PCCC ngoài nhà

0,74 xã Phổ Khánh Tờ bản đồ số 25, 26
xã Phổ Khánh

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày
14/12/2023 của Hội đồng nhân dân
thị xã Đức Phổ về kế hoạch đầu tư
công năm 2024 thuộc nguồn vốn

ngân sách cấp thị xã

11.000 11.000

3 Các khu dân cư vùng lõm
phường Phổ Hòa 0,15 phường Phổ

Hòa

tờ bản dồ số 05, 11,
13, 14 phường Phổ

Hòa

 Quyết định số 7913/QĐ-UBND
ngày 30/12/2022 của UBND của

UBND thị xã Đức Phổ về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
các khu dân cư vùng lõm phường

Phổ Hòa

Không đầu
tư xây dựng
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4 Các khu dân cư vùng lõm
xã Phổ An 0,37 xã Phổ An tờ bản đồ số 20, 22,

28 xã Phổ An

 Quyết định số 2143/QĐ-UBND
ngày 26/6/2018 và Quyết định số
2103/QĐ-UBND ngày 28/6/2021
của UBND của UBND thị xã Đức
Phổ về việc phê duyệt Quy hoạch
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các
khu dân cư vùng lõm xã Phổ An

Không đầu
tư xây dựng

4 TỔNG CỘNG 7,02 32.000 32.000
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Phụ biểu 02
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI TRONG NĂM 2024 THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

(Kèm theo Công văn số ……………/UBND ngày .........../......./2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

Stt Tên công trình, dự án Diện tích
QH (ha)

Quy
mô
đầu
tư

(ha)

Địa điểm
 (đến cấp

xã)

Đất
lúa

(LUC)

Đất
rừng

phòng
hộ

(RPH)

Đã thu
hồi đất

(ha)

Chưa
thu hồi

đất
(ha)

Đã giao
đất
(ha)

Chưa
giao
đất
(ha)

Lý do xin tiếp tục
thực hiện Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I Trong ngân sách Nhà nước

1

Sửa chữa và nâng cao an
toàn hồ chứa nước Ông
Thơ thuộc Tiểu dự án Sửa
chữa và nâng cao an toàn
đập tỉnh Quảng Ngãi (giai
đoạn 2)

4,55 2,26 xã Phổ Khánh 0,11 2.26 2.26
Đang lập hồ sơ

chuyển mục đích sử
dụng đất và giao đất

NQ số
08/2023/NQ-

HĐND
ngày

24/3/2023

1 Tổng cộng (I) 4,55 2,26 0,11 2,26 2,26
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Phụ biểu 03
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG
NGHIỆP TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 CỦA THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

(Kèm theo Công văn số ……………/UBND ngày .........../......./2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

STT Tên công trình, dự án
Diện tích

quy hoạch
(ha)

Trong đó

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản
đồ số, thửa số) hoặc vị trí trên bản
đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Ghi chúDiện tích
đất LUA

(ha)

Diện tích
đất RPH

(ha)

1

Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ chứa
nước Ông Thơ thuộc Tiểu dự án Sửa
chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh
Quảng Ngãi (giai đoạn 2)

4,55 0,11 xã Phổ Khánh TBĐ số 12,13,,15, 23,27 xã Phổ
Khánh

NQ số
08/2023/NQ-
HĐND ngày
24/3/2023

Tổng 4,55 0,11
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Phụ biểu 04
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG ĐẤT PHI NÔNG
NGHIỆP NĂM 2024 CỦA THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

(Kèm theo Công văn số ……………/UBND ngày .........../......./2024 của UBND thị xã Đức Phổ)

STT Tên công trình, dự án
Diện tích

quy hoạch
(ha)

Trong đó

Địa điểm
 (đến cấp xã)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số,
thửa số) hoặc vị trí trên bản đồ hiện

trạng sử dụng đất cấp xã
Ghi chúDiện tích

đất LUA
(ha)

Diện tích
đất RPH

(ha)

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mỹ
Trang - Phổ Khánh 5,76 0,13 xã Phổ Khánh, xã

Phổ Cường
Tờ bản đồ số 12, xã Phổ Khánh; tờ bản đồ
số 19, 20, 29, 37, 38, 39, 45 xã Phổ Cường

2 Trạm đèn biển Sa Huỳnh 0,07 0,07 phường Phổ Thạnh Tờ 40

Tổng 5,76
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